DANH MỤC MÃ HỌC PHẦN 
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CAO ĐẲNG THEO HỌC CHẾ TÍN CHỈ

(Áp dụng từ khóa 2013)

A. QUY ĐỊNH CHUNG VỀ MÃ HỌC PHẦN

 Các học phần được mã hóa bao gồm 2 nhóm ký tự như sau: 

                                   

< Nhóm chữ >     |     < Nhóm số > 
Mô tả:

 
Nhóm chữ: Gồm từ 2 đến 5 chữ cái IN HOA, cho biết khoa chịu trách nhiệm biên soạn chương trình đề cương chi tiết và giảng dạy học phần đó. Quy ước bằng các chữ viết tắt tên của khoa, cụ thể như sau:
	KHCB
	Khoa Khoa học cơ bản

	LLCT
	Khoa Lý luận chính trị

	DDT
	Khoa Điện – Điện tử

	DLANH
	Khoa Điện lạnh

	CK
	Khoa Cơ khí

	DLUC
	Khoa Động lực

	CNTT
	Khoa Công nghệ thông tin

	MAYTT
	Khoa Công nghệ May – Thời trang

	ANQP
	Giáo dục quốc phòng – An ninh



Nhóm số: Gồm 3 chữ số, thể hiện mã số của học phần, được xây dựng theo quy ước:

· Chữ số đầu tiên từ bên trái (hàng trăm) cho biết khối kiến thức của học phần trong cấu trúc chương trình đào tạo. Quy ước như sau:

	0
	Kiến thức giáo dục đại cương

	1
	Kiến thức cơ sở ngành

	2
	Kiến thức ngành

	3
	Kiến thức chuyên ngành

	4
	Kiến thức bổ trợ

	5
	Thực tập tốt nghiệp và Khóa luận tốt nghiệp


·  Hai chữ số tiếp theo, thứ hai và thứ ba từ bên trái (hàng chục và hàng đơn vị) là thứ tự quy ước của học phần thuộc từng khối kiến thức được đánh tăng dần theo thứ tự trong mục nội dung chương trình đào tạo và kế hoạch giảng dạy của từng chương trình.

 * Ví dụ:

 •  Học phần Vi xử lý trong chương trình Điện tử công nghiệp, ngành Công nghệ kỹ thuật Điện – Điện tử được mã hóa là:  DDT203
Ý nghĩa:
 + DDT: học phần này do khoa Điện – Điện tử chịu trách nhiệm biên soạn chương trình đề cương chi tiết và giảng dạy;

 + 2: học phần này thuộc khối kiến thức ngành;

 + 03: số thứ tự quy ước của học phần Vi xử lý.
B. DANH MỤC MÃ HỌC PHẦN THEO KHỐI KIẾN THỨC
I. KIẾN THỨC GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG
	STT
	MÃ HỌC PHẦN
	TÊN HỌC PHẦN
	SỐ
TC
	NGÀNH HỌC

	1
	LLCT001
	NNLCB của CNMLN 1
	2
	Chung các ngành

	2
	LLCT002
	NNLCB của CNMLN 2
	3
	Chung các ngành

	3
	LLCT003
	Tư tưởng Hồ Chí Minh
	2
	Chung các ngành

	4
	LLCT004
	Đường lối CM của Đảng CSVN
	3
	Chung các ngành

	5
	KHCB001
	Toán cao cấp 1
	3
	Chung các ngành

	6
	KHCB002
	Toán cao cấp 2
	2
	Chung các ngành

	7
	KHCB003
	Vật lý đại cương 1
	3
	Chung các ngành

	8
	KHCB004
	Hóa học đại cương 1
	2
	Chung các ngành

	9
	KHCB005
	Anh văn 1
	3
	Chung các ngành

	10
	KHCB006
	Anh văn 2
	2
	Chung các ngành

	11
	CNTT002
	Nhập môn tin học
	3
	Chung các ngành

	12
	CNTT001
	Phương pháp nghiên cứu khoa học
	2
	Công nghệ thông tin

	13
	CK001
	Phương pháp nghiên cứu khoa học
	2
	CNKT Cơ khí

	14
	DDT001
	Phương pháp nghiên cứu khoa học
	2
	CNKT Điện - Điện tử

	15
	DLANH001
	Phương pháp nghiên cứu khoa học
	2
	CNKT Nhiệt

	16
	MTT001
	Phương pháp nghiên cứu khoa học
	2
	Công nghệ May

	17
	DLUC001
	Phương pháp nghiên cứu khoa học
	2
	CNKT Ôtô

	18
	KHCB007
	Xác suất thống kê
	2
	Chung các ngành

	19
	KHCB008
	Vật lý đại cương 2
	2
	Chung các ngành

	20
	KHCB009
	Hóa học đại cương 2
	2
	Chung các ngành

	21
	LLCT005
	Pháp luật đại cương
	2
	Chung các ngành

	22
	KHCB010
	Kỹ năng giao tiếp
	2
	Chung các ngành

	23
	KHCB011
	Môi trường và con người
	2
	Chung các ngành

	24
	KHCB012
	Giáo dục thể chất
	2
	Chung các ngành

	25
	ANQP001
	Giáo dục quốc phòng – An ninh
	8
	Chung các ngành

	26
	KHCB013
	Toán ứng dụng
	2
	Công nghệ thông tin


II. KIẾN THỨC CƠ SỞ NGÀNH
	STT
	MÃ HỌC PHẦN
	TÊN HỌC PHẦN
	SỐ
TC
	NGÀNH HỌC

	1
	DDT101
	Đo lường và mạch điện
	5
	CNKT Điện - Điện tử

	2
	DDT102
	Điện tử cơ bản
	3
	CNKT Điện - Điện tử

	3
	DDT103
	Khí cụ điện và máy điện
	3
	CNKT Điện - Điện tử

	4
	DDT104
	Kỹ thuật số
	2
	CNKT Điện - Điện tử

	5
	DDT105
	Điện tử công suất
	2
	CNKT Điện - Điện tử

	6
	DDT106
	Kỹ thuật truyền số liệu
	2
	CNKT Điện - Điện tử

	7
	DDT107
	Đo lường cảm biến
	2
	CNKT Điện - Điện tử

	8
	DDT108
	Điều khiển lập trình PLC 1
	2
	CNKT Điện - Điện tử

	9
	DDT109
	An toàn điện
	2
	CNKT Điện - Điện tử

	10
	DLANH101
	Kỹ thuật điện
	3
	CNKT Nhiệt

	11
	DLANH102
	Cơ học chất lưu
	2
	CNKT Nhiệt

	12
	DLANH103
	Kỹ thuật điện tử
	2
	CNKT Nhiệt

	13
	DLANH104
	Nhiệt động kỹ thuật
	3
	CNKT Nhiệt

	14
	DLANH105
	Truyền nhiệt
	3
	CNKT Nhiệt

	15
	DLANH106
	Tin học ứng dụng
	2
	CNKT Nhiệt

	16
	CK109
	Hình họa – Vẽ kỹ thuật
	2
	CNKT Nhiệt

	17
	CK101
	Hình họa – Vẽ kỹ thuật 
	3
	CNKT Cơ Khí

	18
	CK102
	Cơ ứng dụng
	3
	CNKT Cơ khí

	19
	CK110
	Cơ ứng dụng
	2
	CNKT Nhiệt

	20
	CK103
	Dung sai – Kỹ thuật đo
	2
	CNKT Cơ Khí, 

CNKT Ôtô

	21
	CK104
	Vật liệu học
	2
	CNKT Cơ Khí, 

CNKT Ôtô

	22
	CK105
	Kinh tế công nghiệp và quản trị chất lượng
	2
	CNKT Cơ khí

	23
	CK106
	An toàn và môi trường công nghiệp
	2
	CNKT Cơ khí

	24
	CK107
	Nguyên lý – Chi tiết máy
	4
	CNKT Cơ khí

	25
	CK111
	Nguyên lý chi tiết máy 
	3
	CNKT Ôtô

	26
	CK108
	Autocad (2D)
	2
	CNKT Cơ Khí, 

CNKT Ôtô

	27
	CK112
	Cơ lý thuyết
	2
	CNKT Ôtô

	28
	CK113
	Công nghệ kim loại
	2
	CNKT Ôtô

	29
	CK114
	Sức bền vật liệu
	2
	CNKT Ôtô

	30
	CK115
	Hình họa – Vẽ kỹ thuật 
	3
	CNKT Ôtô

	31
	DLUC101
	Thủy lực và máy thủy lực
	2
	CNKT Ôtô

	32
	DLUC102
	Kỹ thuật điện - điện tử
	3
	CNKT Ôtô

	33
	DLUC103
	An toàn và môi trường công nghiệp
	2
	CNKT Ôtô

	34
	MAYTT101
	Nguyên phụ liệu dệt may
	2
	Công nghệ May

	35
	MAYTT102
	An toàn điện công nghiệp và môi trường
	2
	Công nghệ May

	36
	MAYTT103
	Hình họa vẽ kỹ thuật
	2
	Công nghệ May

	37
	CNTT101
	Toán rời rạc
	3
	Công nghệ thông tin

	38
	CNTT102
	Lý thuyết đồ thị
	2
	Công nghệ thông tin

	39
	CNTT103
	Kỹ thuật lập trình với C/C++
	4
	Công nghệ thông tin

	40
	CNTT104
	Cơ sở dữ liệu
	2
	Công nghệ thông tin

	41
	CNTT105
	Phần cứng máy tính
	3
	Công nghệ thông tin


III. KIẾN THỨC NGÀNH
	STT
	MÃ HỌC PHẦN
	TÊN HỌC PHẦN
	SỐ
TC
	CHUYÊN NGÀNH HỌC

	1
	DDT201
	Mạng cung cấp điện
	2
	Điện công nghiệp, 
    Điện tử công nghiệp

	2
	DDT202
	Kỹ thuật audio và video
	2
	Điện công nghiệp, 
    Điện tử công nghiệp

	3
	DDT203
	Vi xử lý
	2
	Điện công nghiệp, 
    Điện tử công nghiệp

	4
	DDT204
	Đồ án Kỹ thuật số và điện tử công suất
	1
	Điện tử công nghiệp

	5
	DDT205
	Thực tập Điện cơ bản
	3
	Điện công nghiệp, 
    Điện tử công nghiệp

	6
	DDT206
	Thực tập Điện tử cơ bản
	2
	Điện công nghiệp, 
    Điện tử công nghiệp

	7
	DDT207
	Thực tập Đo lường và mạch điện
	2
	Điện công nghiệp, 
    Điện tử công nghiệp

	8
	DDT208
	Thực tập Kỹ thuật số
	2
	Điện công nghiệp, 
    Điện tử công nghiệp


	9
	DDT209
	Thực tập Điện công nghiệp cơ bản
	2
	Điện công nghiệp, 
    Điện tử công nghiệp

	10
	DDT210
	Thực tập Vi xử lý và PLC
	2
	Điện công nghiệp, 
    Điện tử công nghiệp

	11
	DDT211
	Thực tập Đo lường cảm biến
	2
	Điện công nghiệp, 
    Điện tử công nghiệp

	12
	DDT212
	Đồ án Mạng cung cấp điện
	1
	Điện công nghiệp

	13
	DLANH201
	Bơm quạt máy nén
	2
	Điện lạnh

	14
	DLANH202
	Thiết bị đo và tự động điều khiển
	2
	Điện lạnh

	15
	DLANH203
	Kỹ thuật lạnh
	2
	Điện lạnh

	16
	DLANH204
	Điều hòa không khí
	2
	Điện lạnh

	17
	DLANH205
	Lò hơi công nghiệp
	2
	Điện lạnh

	18
	DLANH206
	Thiết bị trao đổi nhiệt và mạng nhiệt
	2
	Điện lạnh

	19
	DLANH207
	Kỹ thuật sấy
	2
	Điện lạnh

	20
	DLANH208
	Thiết bị điện
	2
	Điện lạnh

	21
	DLANH209
	An toàn và môi trường công nghiệp
	2
	Điện lạnh

	22
	DLANH210
	Thiết kế lắp đặt trạm lạnh
	2
	Điện lạnh

	23
	DLANH211
	Thực tập Điện lạnh cơ bản
	3
	Điện lạnh

	24
	DLANH212
	Thực tập Sửa chữa thiết bị lạnh dân dụng
	2
	Điện lạnh

	25
	DLANH213
	Thực tập Kỹ thuật điều hòa không khí
	2
	Điện lạnh

	26
	DLANH214
	Thực tập Vận hành sữa chữa lạnh công    nghiệp
	2
	Điện lạnh

	27
	DLANH215
	Kỹ thuật lạnh ứng dụng
	2
	Điện lạnh

	28
	DLANH216
	Vận hành bảo dưỡng và sữa chữa hệ thống lạnh
	2
	Điện lạnh

	29
	DLANH217
	Trang bị điện hệ thống lạnh
	2
	Điện lạnh

	30
	DLANH218
	Kỹ thuật lạnh thực phẩm
	2
	Điện lạnh

	31
	DLANH219
	Kỹ thuật thông gió và hút bụi
	2
	Điện lạnh

	32
	CK201
	Công nghệ chế tạo máy  1
	4
	CNKT Cơ khí

	33
	CK202
	Kỹ thuật điện - điện tử và trang bị điện trong máy công nghiệp
	3
	CNKT Cơ khí

	34
	CK203
	Truyền động thủy lực và khí nén trong công nghiệp
	2
	CNKT Cơ khí

	35
	CK204
	Công nghệ CNC
	3
	CNKT Cơ khí

	36
	CK205
	Công nghệ CAD/CAM
	3
	CNKT Cơ khí

	37
	CK206
	Thực tập Nguội - Hàn cơ bản
	3
	CNKT Cơ khí

	38
	CK207
	Thực tập Tiện 1
	2
	CNKT Cơ khí

	39
	CK208
	Thực tập Tiện 2
	2
	CNKT Cơ khí

	40
	CK209
	Thực tập Phay 1
	2
	CNKT Cơ khí

	41
	CK210
	Thực tập Phay 2
	2
	CNKT Cơ khí

	42
	CK211
	Thực tập CAD/CAM-CNC
	2
	CNKT Cơ khí

	43
	CK212
	Thực tập CNC
	2
	CNKT Cơ khí

	44
	CK213
	Đồ án Tính toán thiết kế hệ dẫn động cơ khí
	1
	CNKT Cơ khí

	45
	CK214
	Đồ án Công nghệ chế tạo máy
	1
	CNKT Cơ khí

	46
	CK215
	Chế tạo phôi
	2
	CNKT Cơ khí

	47
	CK216
	Nguyên lý cắt kim loại
	2
	CNKT Cơ khí

	48
	CK217
	Máy cắt kim loại
	2
	CNKT Cơ khí

	49
	CK218
	Đồ gá
	2
	CNKT Cơ khí

	50
	CK219
	Các phương pháp gia công đặc biệt
	2
	CNKT Cơ khí

	51
	CK220
	Vẽ và thiết kế trên máy tính 1
	2
	CNKT Cơ khí

	52
	CK221
	Vẽ và thiết kế trên máy tính 2
	2
	CNKT Cơ khí

	53
	CK222
	Thực tập Nhập môn cơ khí
	2
	Điện lạnh

	54
	CK223
	Thực tập Nhập môn cơ khí
	2
	CNKT Ôtô

	55
	CK224
	Đồ án môn học Chi tiết máy 
	1
	CNKT Ôtô

	56
	DLUC201
	Nhập môn ngành công nghệ ôtô
	2
	CNKT Ôtô

	57
	DLUC202
	Động cơ đốt trong
	3
	CNKT Ôtô

	58
	DLUC203
	Ôtô 
	4
	CNKT Ôtô

	59
	DLUC204
	Hệ thống điện và điện tử ôtô
	3
	CNKT Ôtô

	60
	DLUC205
	Thực tập Động cơ 1
	2
	CNKT Ôtô

	61
	DLUC206
	Thực tập Động cơ 2
	2
	CNKT Ôtô

	62
	DLUC207
	Thực tập Diesel
	2
	CNKT Ôtô

	63
	DLUC208
	Thực tập Ôtô 
	3
	CNKT Ôtô

	64
	DLUC209
	Thực tập Điện ôtô 1
	2
	CNKT Ôtô

	65
	DLUC210
	Thực tập Kỹ thuật lái xe
	1
	CNKT Ôtô

	66
	DLUC211
	Thực tập Điện ôtô 2
	2
	CNKT Ôtô

	67
	DLUC212
	Công nghệ bảo dưỡng và sửa chữa ô tô
	2
	CNKT Ôtô

	68
	DLUC213
	Khí xả và vấn đề ô nhiễm môi trường
	2
	CNKT Ôtô

	69
	DLUC214
	Quản lý dịch vụ ô tô
	2
	CNKT Ôtô

	70
	DLUC215
	Kiểm định và chẩn đoán kỹ thuật ô tô
	2
	CNKT Ôtô

	71
	MAYTT201
	Thiết kế trang phục 1
	3
	Công nghệ May

	72
	MAYTT202
	Thiết kế trang phục 2
	2
	Công nghệ May

	73
	MAYTT203
	Thiết kế trang phục 3
	2
	Công nghệ May

	74
	MAYTT204
	Công nghệ may trang phục 1
	2
	Công nghệ May

	75
	MAYTT205
	Công nghệ may trang phục 2
	2
	Công nghệ May

	76
	MAYTT206
	Công nghệ may trang phục 3
	2
	Công nghệ May

	77
	MAYTT207
	Tin học ứng dụng ngành may
	2
	Công nghệ May

	78
	MAYTT208
	Quản lý chất lượng trang phục
	2
	Công nghệ May

	79
	MAYTT209
	Tổ chức và quản lý may công nghiệp
	2
	Công nghệ May

	80
	MAYTT210
	Quản lý đơn hàng
	2
	Công nghệ May

	81
	MAYTT211
	Thực tập Thiết bị và bảo trì may công nghiệp
	2
	Công nghệ May

	82
	MAYTT212
	Thực tập Công nghệ may trang phục 1
	4
	Công nghệ May

	83
	MAYTT213
	Thực tập Công nghệ may trang phục 2
	2
	Công nghệ May

	84
	MAYTT214
	Thực tập Công nghệ may trang phục 3
	2
	Công nghệ May

	85
	MAYTT215
	Thực tập Mỹ thuật trang phục
	2
	Công nghệ May

	86
	MAYTT216
	Thực tập Thiết kế rập
	2
	Công nghệ May

	87
	MAYTT217
	Thực tập May trang phục 1
	3
	Công nghệ May

	88
	MAYTT218
	Thực tập May trang phục 2
	2
	Công nghệ May

	89
	MAYTT219
	Thực tập May trang phục 3
	2
	Công nghệ May

	90
	MAYTT220
	Thực tập Tin học ứng dụng ngành may
	2
	Công nghệ May

	91
	MAYTT221
	Đồ án Thiết kế trang phục
	1
	Công nghệ May

	92
	MAYTT222
	Đồ án Công nghệ may trang phục
	1
	Công nghệ May

	93
	MAYTT223
	Thiết kế thời trang trên máy tính
	2
	Công nghệ May

	94
	MAYTT224
	Phát triển mẫu trên manơcanh
	2
	Công nghệ May

	95
	MAYTT225
	Quản lý sản xuất trên máy tính
	2
	Công nghệ May

	96
	MAYTT226
	Quá trình hoàn tất vải
	2
	Công nghệ May

	97
	CNTT201
	Cấu trúc dữ liệu
	4
	CN phần mềm,
Mạng máy tính

	98
	CNTT202
	Lập trình quản lý
	4
	CN phần mềm,

Mạng máy tính

	99
	CNTT203
	Lập trình Windows
	4
	CN phần mềm,

Mạng máy tính

	100
	CNTT204
	Thiết kế Web
	4
	CN phần mềm,

Mạng máy tính

	101
	CNTT205
	Mạng máy tính và quản trị mạng
	3
	CN phần mềm,

Mạng máy tính

	102
	CNTT206
	Hệ quản trị cơ sở dữ liệu
	4
	CN phần mềm,

Mạng máy tính

	103
	CNTT207
	Phân tích và thiết kế hệ thống
	3
	CN phần mềm,

Mạng máy tính


IV. KIẾN THỨC CHUYÊN NGÀNH
	STT
	MÃ HỌC PHẦN
	TÊN HỌC PHẦN
	SỐ
TC
	CHUYÊN NGÀNH HỌC

	1
	DDT301
	Tự động hóa quá trình công nghệ
	2
	Điện tử công nghiệp

	2
	DDT302
	Điện tử công nghiệp
	3
	Điện tử công nghiệp

	3
	DDT303
	Đồ án Tự động hóa quá trình
	1
	Điện tử công nghiệp

	4
	DDT304
	Thực tập Điều khiển tự động
	2
	Điện tử công nghiệp

	5
	DDT305
	Thực tập Điện tử công nghiệp
	3
	Điện tử công nghiệp

	6
	DDT306
	Vẽ điện – điện tử
	2
	Điện tử công nghiệp

	7
	DDT307
	Truyền động điện và ứng dụng
	2
	Điện tử công nghiệp

	8
	DDT308
	Hệ thống điều khiển tự động
	2
	Điện tử công nghiệp

	9
	DDT309
	Rôbốt công nghiệp
	2
	Điện tử công nghiệp

	10
	DDT310
	Điều khiển lập trình PLC 2
	2
	Điện tử công nghiệp

	11
	DDT311
	Chuyên đề bảo dưỡng phần điện máy phay
	2
	Điện tử công nghiệp

	12
	DDT312
	Nhà máy điện và trạm biến áp
	2
	Điện công nghiệp

	13
	DDT313
	Điện công nghiệp
	3
	Điện công nghiệp

	14
	DDT314
	Đồ án Điện công nghiệp
	1
	Điện công nghiệp

	15
	DDT315
	Thực tập Máy điện
	2
	Điện công nghiệp

	16
	DDT316
	Thực tập Điện công nghiệp
	3
	Điện công nghiệp

	17
	DDT317
	Vẽ điện – điện tử
	2
	Điện công nghiệp

	18
	DDT318
	Truyền động điện và ứng dụng
	2
	Điện công nghiệp

	19
	DDT319
	Hệ thống điều khiển tự động
	2
	Điện công nghiệp

	20
	DDT320
	Kỹ thuật chiếu sáng
	2
	Điện công nghiệp

	21
	DDT321
	Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả
	2
	Điện công nghiệp

	22
	DDT322
	Chuyên đề bảo dưỡng phần điện máy tiện
	2
	Điện công nghiệp

	23
	CNTT301
	Lập trình hướng đối tượng
	3
	CN Phần mềm

	24
	CNTT302
	XML
	2
	CN Phần mềm

	25
	CNTT303
	Lập trình cơ sở dữ liệu
	4
	CN Phần mềm

	26
	CNTT304
	Công nghệ phần mềm
	3
	CN Phần mềm

	27
	CNTT305
	Chuyên đề Java
	3
	CN Phần mềm

	28
	CNTT306
	Photoshop
	2
	CN Phần mềm

	29
	CNTT307
	Thiết kế ảnh động với Flash
	2
	CN Phần mềm

	30
	CNTT308
	Lập trình ASP 
	5
	CN Phần mềm

	31
	CNTT309
	Lập trình PHP 
	5
	CN Phần mềm

	32
	CNTT310
	Hệ điều hành Windows và Linux
	2
	Mạng máy tính

	33
	CNTT311
	Thiết bị mạng
	2
	Mạng máy tính

	34
	CNTT312
	Thiết lập hệ thống mạng
	4
	Mạng máy tính

	35
	CNTT313
	Mạng Linux 1
	2
	Mạng máy tính

	36
	CNTT314
	An ninh mạng
	3
	Mạng máy tính

	37
	CNTT315
	Mạng nâng cao 
	3
	Mạng máy tính

	38
	CNTT316
	Lập trình ASP 
	4
	Mạng máy tính

	39
	CNTT317
	Lập trình PHP 
	4
	Mạng máy tính

	40
	CNTT318
	Mạng viễn thông và truyền số liệu
	2
	Mạng máy tính

	41
	CNTT319
	Mạng Linux 2
	2
	Mạng máy tính

	42
	CNTT320
	Mail Exchange
	2
	Mạng máy tính


V. KIẾN THỨC BỔ TRỢ
	STT
	MÃ HỌC PHẦN
	TÊN HỌC PHẦN
	SỐ
TC
	NGÀNH HỌC

	1
	KHCB401
	Anh văn chuyên ngành CNKT Điện – điện tử
	2
	CNKT Điện - Điện tử

	2
	KHCB402
	Anh văn chuyên ngành CNKT Nhiệt
	2
	CNKT Nhiệt

	3
	DLANH401
	Vật liệu lạnh
	2
	CNKT Nhiệt

	4
	KHCB403
	Anh văn chuyên ngành CNKT Cơ khí
	2
	CNKT Cơ khí

	5
	KHCB404
	Anh văn chuyên ngành CNKT Ôtô
	2
	CNKT Ôtô

	6
	KHCB405
	Anh văn chuyên ngành công nghệ May
	2
	Công nghệ May

	7
	MAYTT401
	Quảng cáo xúc tiến thương mại
	2
	Công nghệ May

	8
	MAYTT402
	Kỹ năng học và thuyết trình
	2
	Công nghệ May

	9
	KHCB406
	Anh văn chuyên ngành Công nghệ thông tin
	2
	Công nghệ thông tin


VI. THỰC TẬP TỐT NGHIỆP VÀ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP
	STT
	MÃ HỌC PHẦN
	TÊN HỌC PHẦN
	SỐ
TC
	NGÀNH HỌC

	1
	DDT501
	Thực tập tốt nghiệp
	4
	CNKT Điện - Điện tử

	2
	DDT502
	Khóa luận tốt nghiệp
	5
	CNKT Điện - Điện tử

	3
	DLANH501
	Thực tập tốt nghiệp
	4
	CNKT Nhiệt

	4
	DLANH502
	Khóa luận tốt nghiệp
	5
	CNKT Nhiệt

	5
	CK501
	Thực tập tốt nghiệp
	4
	CNKT Cơ khí

	6
	CK502
	Khóa luận tốt nghiệp
	5
	CNKT Cơ khí

	7
	DLUC501
	Thực tập tốt nghiệp
	4
	CNKT Ôtô

	8
	DLUC502
	Khóa luận tốt nghiệp
	5
	CNKT Ôtô

	9
	MAYTT501
	Thực tập tốt nghiệp
	4
	Công nghệ May

	10
	MAYTT502
	Khóa luận tốt nghiệp
	5
	Công nghệ May

	11
	CNTT501
	Thực tập tốt nghiệp
	4
	Công nghệ thông tin

	12
	CNTT502
	Khóa luận tốt nghiệp
	5
	Công nghệ thông tin


C. BẢNG THỐNG KÊ SỐ LƯỢNG HỌC PHẦN THEO KHOA CHỊU TRÁCH NHIỆM BIÊN SOẠN CHƯƠNG TRÌNH ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT VÀ GIẢNG DẠY
	STT
	TÊN KHOA
	Kiến thức  giáo dục đại cương
	Kiến thức      cơ sở ngành
	Kiến thức Ngành
	Kiến thức chuyên ngành
	Kiến thức     bổ trợ
	Thực tập tốt nghiệp – Khóa luận tốt nghiệp
	TỔNG CỘNG THEO KHOA

	1
	Khoa Khoa học cơ bản
	13
	
	
	
	06
	
	19

	2
	Khoa Lý luận chính trị
	05
	
	
	
	
	
	05

	3
	Khoa Điện – Điện tử
	01
	09
	12
	22
	
	02
	46

	4
	Khoa Điện lạnh
	01
	06
	19
	
	01
	02
	29

	5
	Khoa Cơ khí
	01
	15
	24
	
	
	02
	42

	6
	Khoa Động lực
	01
	03
	15
	
	
	02
	21

	7
	Khoa Công nghệ thông tin
	02
	05
	07
	20
	
	02
	36

	8
	Khoa Công nghệ May – Thời trang
	01
	03
	26
	
	02
	02
	34

	
	TỔNG CỘNG :
	25
	41
	103
	42
	09
	12
	232
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